
STT
Mã số sinh 

viên
Họ và Tên Lớp GVHD

HỘI 

ĐỒNG
GVPB Thời gian, địa điểm

1 2032210572 Trần Đăng Khoa 12DHTDH04

2 2032217391 Lê Tuấn Đức 12DHTDH05

3 2032217444 Đỗ Quốc Khoa 12DHTDH04

4 2032211157 Đỗ Thanh Đại 12DHTDH06

5 2032210575 Phạm Hoàn Khải 12DHTDH04

6 2032211150 Nguyễn Tô Hoàng Thông 12DHTDH06

7 2032217433 Đỗ Hoàng Đăng Khanh 12DHTDH04

8 2032217511 Nguyễn Chí Phát 12DHTDH04

9 2032211153 Lê Hữu Nam 12DHTDH06

10 2032211132 Trần Anh Nguyên 12DHTDH06

11 2032217388 Trần Tiến Đạt 12DHTDH04

12 2032217436 Nguyễn Duy Khánh 12DHTDH04

13 2032217392 Nguyễn Thành Được 12DHTDH04

14 2032217473 Nguyễn Hữu Lộc 12DHTDH04

15 2032217515 Nguyễn Văn Phát 12DHTDH04

16 2032217474 Thái Tài Phước Lộc 12DHTDH07

17 2032210480 Ngô Tiến Long 12DHTDH07

18 2032210425 Võ Tá Hiếu 12DHTDH06

19 2032200016 TÔ MINH HÒA 11DHTDH1

20 2032217454 Nguyễn Trung Kiên 12DHTDH03

7g00, ngày 19/05/2025

Phòng TĐH Siemens

Nguyễn Phú 

Công

Trần Văn Hải 

1
Dương Văn 

Khải

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN CHẤM PHẢN BIỆN HỌC PHẦN THỰC TẬP KỸ SƯ 

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



STT
Mã số sinh 

viên
Họ và Tên Lớp GVHD

HỘI 

ĐỒNG
GVPB Thời gian, địa điểm

1 2032217478 Nguyễn Minh Luận 12DHTDH03

2 2032217344 Mai Xuân Chiến 12DHTDH03

3 2032217485 Nguyễn Nhật Minh 12DHTDH07

4 2032211156 Vũ Xuân Phước 12DHTDH06

5 2032210188 Phạm Hoài Quân 12DHTDH02

6 2032217534 Phạm Nguyễn Hoàng Quân 12DHTDH03

7 2032210279 Mai Thanh Thuận 12DHTDH01

8 2032210280 Nguyễn Thành Công 12DHTDH01

9 2032212128 Nguyễn Trung Nghĩa 12DHTDH02

10 2032211162 Lê Hồ Thịnh 12DHTDH07

11 2032211584 Huỳnh Nguyễn Hoàng Vũ 12DHTDH02

12 2032210212 Nguyễn Đức Phát 12DHTDH01

13 2032210260 Hồ Phú Nhuận 12DHTDH01

14 2032217398 Phan Hoài Thanh Hiển 12DHTDH03

15 2032210216 Nguyễn Nhất Vũ 12DHTDH03

16 2032217465 Huỳnh Tuấn Lâm 12DHTDH03

17 2032210185 Nguyễn Đăng Cường 12DHTDH01

18 2032217393 Nguyễn Trường Giang 12DHTDH02

19 2032210305 Trần Thanh Hưng 12DHTDH04

20 2032210502 Nguyễn Quang Quý 12DHTDH04

14g00, ngày 

19/05/2025

Phòng TĐH Siemens

Nguyễn Phú 

Công

Lê Thành Tới

2

Dương Văn 

Khải

Trần Văn Hải



STT
Mã số sinh 

viên
Họ và Tên Lớp GVHD

HỘI 

ĐỒNG
GVPB Thời gian, địa điểm

1 2032211186 Nguyễn Tuấn Kiệt 12DHTDH06

2 2032210227 Phạm Ngọc Trọng 12DHTDH01

3 2032210181 Trương Thành Đạt 12DHTDH01

4 2032217575 Nguyễn Hữu Thuận 12DHTDH07

5 2032212041 Cao Phong Tặng 12DHTDH02

6 2032210284 Lê Minh Hậu 12DHTDH01

7 2032210430 Nguyễn Lương Quốc Thịnh 12DHTDH06 

8 2032210601 Nguyễn Thành Giang 12DHTDH06

9 2032217441 Trần Duy Khánh 12DHTDH03

10 2032217525 Lê Đình Phúc 12DHTDH07

11 2032217355 Huỳnh Tiến Danh 12DHTDH03

12 2032217400 Nguyễn Phạm Trung Hiếu 12DHTDH05

13 2032217406 Lê Tất Hoằng 12DHTDH05

14 2032211165 Nguyễn Thành Phúc 12DHTDH06

15 2032210073 Lê Đức Thịnh 12DHTDH01 

16 2032210211 Trần Lê Thanh Tùng 12DHTDH01

17 2032210204 Tô Quang Thái 12DHTDH01

18 2032210312 Phạm Văn Trường 12DHTDH07

19 2032210590 Trần Phúc Nhật Khoa 12DHTDH06 

20 2032212003 Bùi Kim Thi 12DHTDH02

7g00, ngày 20/05/2025

Phòng TĐH Siemens

Nguyễn Phú 

Công

Lê Thành Tới

3

Trần Văn Hải

Trần Thị Như 

Hà



STT
Mã số sinh 

viên
Họ và Tên Lớp GVHD

HỘI 

ĐỒNG
GVPB Thời gian, địa điểm

1 2032210095 Nông Văn Việt 12DHTDH02

2 2032210311 Nguyễn Giang Tữ 12DHTDH02

3 2032210276 Huỳnh Quốc Thắng 12DHTDH02

4 2032210309 La Hoàng Phúc 12DHTDH07

5 2032210072 Huỳnh Nhật Hào 12DHTDH01

6 2032217411 Đào Đức Huy 12DHTDH03

7 2032217437 Nguyễn Quốc Khánh 12DHTDH05

8 2032210405 Hồ Viết Phúc 12DHTDH05

9 2032210254 Đàm Vân Tiến 12DHTDH01

10 2032210198 Trương Hữu Nghĩa 12DHTDH01

11 2032210010 Hồ Chí Thành 12DHTDH01

12 2032211691 Đặng Huy Hoàng 12DHTDH02

13 2032210080 Lê Trí Minh Quân 12DHTDH02

14 2032217553 Lê Nhật Tân 12DHTDH04

15 2032211603 Nguyễn Hồng Thanh Khoa 12DHTDH02 

16 2032210199 Nguyễn Hoà Trí 12DHTDH02 

17 2032210606 Nguyễn Hoàng Khanh 12DHTDH02

18 2032210046 Lê Quốc Đạt 12DHTDH02

19 2032210268 Nguyễn Quang Minh 12DHTDH01

20 2032217573 Nguyễn Trần Thông 12DHTDH04

7g00, ngày 22/05/2025

Phòng TĐH Siemens

Nguyễn Phú 

Công

Dương Văn Khải

4

Trần Thị Như 

Hà

Văn Tấn Lượng



STT
Mã số sinh 

viên
Họ và Tên Lớp GVHD

HỘI 

ĐỒNG
GVPB Thời gian, địa điểm

1 2032210560 Đặng Thành Huy 12DHTDH06

2 2032210602 Trần Lê Tri Thức 12DHTDH02

3 2032210313 Hồ Anh Tú 12DHTDH02

4 2032210014 Võ Xuân Phi 12DHTDH02

5 2032217349 Hà Quốc Cường 12DHTDH02

6 2032210451 Trần Khánh Tuấn 12DHTDH05

7 2032210248 Đặng Khánh Duy 12DHTDH02

8 2032210240 Phan Phụng Dĩ 12DHTDH02

9 2032210587 Phạm Hữu Nghĩa 12DHTDH05

10 2032210490 Đoàn Võ Ngọc Long 12DHTDH05

11 2032210481 Đỗ Hoàng Thanh Minh 12DHTDH05

12 2032217442 Võ Trần Khánh 12DHTDH05

13 2032217580 Hà Trọng Toàn 12DHTDH07

14 2032217599 Bùi Trần Anh Tú 12DHTDH07

15 2032210250 Trần Khánh Đường 12DHTDH01

16 2032217453 Phạm Duy Khôi 12DHTDH04

17 2032217371 Phẩm Danh Dự 12DHTDH05

18 2032217338 Lê Quốc Bảo 12DHTDH05

19 2032210588 Trần Đức Mạnh 12DHTDH05

20 2032217342 Lưu Công Chánh 12DHTDH02

10g00, ngày 

22/05/2025

Phòng TĐH Siemens

Nguyễn Phú 

Công

Dương Văn Khải

5

Văn Tấn Lượng

Trần Hoàn



STT
Mã số sinh 

viên
Họ và Tên Lớp GVHD

HỘI 

ĐỒNG
GVPB Thời gian, địa điểm

1 2032210448 Hoàng Long Quốc An 12DHTDH05

2 2032217365 Nguyễn Mậu Huỳnh Duy 12DHTDH05

3 2032217481 Lâm Chu Minh 12DHTDH05

4 2032210441 Huỳnh Thanh Huy 12DHTDH06

5 2032211692 Nguyễn Hữu Hải 12DHTDH02

6 2032210277 Nguyễn Thế Sơn 12DHTDH02

7 2032217352 Trương Việt Cường 12DHTDH02

8 2032210304 Tăng Văn Mạnh 12DHTDH07

9 2032217586 Nguyễn Ngọc Trí 12DHTDH07

10 2032217332 Nguyễn Tuấn Anh 12DHTDH03

11 2032210417 Trần Hoàn 12DHTDH05

12 2032212282 Nguyễn Minh Hoàng 12DHTDH05

13 2032210485 Trần Chí Công 12DHTDH05

14 2032211149 Lê Huy Hoàng 12DHTDH06

15 2032210409 Đào Đặng Anh Tuấn 12DHTDH05

16 2032210465 Nguyễn Dương Minh Tân 12DHTDH05

17 2032210484 Trần Trường Vũ 12DHTDH05

18 2032217623 Nguyễn Ngọc Vương 12DHTDH07

19 2032217524 Cao Trọng Phúc 12DHTDH03

20 2032217475 Nguyễn Thành Luân 12DHTDH04

21 2032217587 Trần Minh Trí 12DHTDH07

22 2032211152 Phạm Minh Dũng 12DHTDH06

23 2032210412 Đào Khánh Duy 12DHTDH06

24 2032217565 Nguyễn Trần Hoài Thi 12DHTDH07

25 2032210455 Nguyễn Mạnh Công 12DHTDH06

26 2032210013 Trần Đăng Khoa 12DHTDH01

27 2032217447 Phạm Đăng Khoa 12DHTDH05

28 2032217367 Thái Anh Duy 12DHTDH04

07g00, ngày 

21/05/2025

Phòng TĐH Siemens

Văn Tấn Lượng

Trần Văn Hải6

Trần Hoàn

Nguyễn Phú 

Công



STT
Mã số sinh 

viên
Họ và Tên Lớp GVHD

HỘI 

ĐỒNG
GVPB Thời gian, địa điểm

1 2032217470 Nguyễn Thành Long 12DHTDH07

2 2032217624 Vũ Hùng Vương 12DHTDH07

3 2032217382 Mai Xuân Thành Đạt 12DHTDH05

4 2032211193 Nguyễn Võ Anh Vũ 12DHTDH07

5 2032217563 Nguyễn Năng Thắng 12DHTDH04

6 2032217378 Hà Nguyễn Quyết ThànhĐạt 12DHTDH02

7 2032217407 Nguyễn Quang Huấn 12DHTDH05

8 2032217414 Lê Đức Huy 12DHTDH03

9 2032211828 Trần Công Huy 12DHTDH04

10 2032210253 Huỳnh Phước Thiện 12DHTDH04

11 2032217429 Đoàn Trần Phúc Khang 12DHTDH05

12 2032210434 Huỳnh Kim Trọng 12DHTDH05

13 2032210005 Bùi Quan Huy 12DHTDH01

14 2032217440 Phạm Ngọc Duy Khánh 12DHTDH03

15 2032210428 Huỳnh Trung Kiệt 12DHTDH06

16 2032217462 Trần Tuấn Kiệt 12DHTDH04

17 2032211130 Bùi Văn Năm 12DHTDH06

18 2032217498 Trần Võ Nghĩa 12DHTDH04

19 2032217518 Bùi Bảo Phi 12DHTDH07

20 2032217523 Âu Hoàng Phúc 12DHTDH03

21 2032210262 Võ Hồng Phúc 12DHTDH01

22 2032217543 Lê Thái Sơn 12DHTDH03

23 2032210031 Nguyễn Trí Thắng 12DHTDH02

24 2032210177 Trần Thành Đạt 12DHTDH01

25 2032210058 Hồ Duy Toàn 12DHTDH01

26 2032217458 Lê Tuấn Kiệt 12DHTDH05

27 2032210021 Hà Minh Giang 12DHTDH01

28 2032217381 Lê Thành Đạt 12DHTDH03

29 2032217386 Trần Thành Đạt 12DHTDH05

30 2032210586 Nguyễn Chí Dũng 12DHTDH06

07g00, ngày 

22/05/2025

Phòng TĐH Siemens

Lưu Hồng Quân

Lê Khắc Sinh
7

Nguyễn Phú 

Công



STT
Mã số sinh 

viên
Họ và Tên Lớp GVHD

HỘI 

ĐỒNG
GVPB Thời gian, địa điểm

1 2032210442 Nguyễn Hoàng Minh Thắng 12DHTDH05

2 2032210483 Huỳnh Thái Tài 12DHTDH05

3 2032217589 Nguyễn Kim Trọng 12DHTDH07

4 2032217394 Lê Hoàng Hải 12DHTDH03

5 2032210092 Nguyễn Trung Tín 12DHTDH01

6 2032211137 Phan Huy Thông 12DHTDH06

7 2032210589 Nguyễn Thành Đạt 12DHTDH03

8 2032210052 Dương Quang Duy 12DHTDH01

9 2032210431 Lê Đình Chiến 12DHTDH05

10 2032217346 Phạm Quang Chương 12DHTDH05

11 2032217557 Kiều Trí Thành 12DHTDH04

12 2032210436 Phạm Hoàng Thông 12DHTDH05

13 2032210158 Văn Công Dương 12DHTDH01

14 2032210223 Lê Thanh Tiến 12DHTDH02

15 2032211897 Nguyễn Hữu Minh Khoa 12DHTDH02

16 2032211144 Phạm Minh Hiếu 12DHTDH06

17 2032217334 Phạm Tuấn Anh 12DHTDH05

18 2032210100 Nguyễn Đăng Nam 12DHTDH02

19 2032217343 Chau Chếch 12DHTDH04

20 2032212283 Nguyễn Phạm Đình Nhân 12DHTDH05

14g00, ngày 

22/05/2025

Phòng TĐH Siemens

Trần Hoàn

Trần Thị Như Hà
8

Nguyễn Phú 

Công

Lưu Hồng Quân



STT
Mã số sinh 

viên
Họ và Tên Lớp GVHD

HỘI 

ĐỒNG
GVPB Thời gian, địa điểm

1 2032210183 Cao Phạm Quốc Việt 12DHTDH01

2 2032210006 Chau Sóc Sanl 12DHTDH02

3 2032217492 Chau Vanh Nắch 12DHTDH04

4 2032210403 Phạm Quang Hiền 12DHTDH05

5 2032211188 Đoàn Hữu Luân 12DHTDH07

6 2032211176 Võ Tuấn Kiệt 12DHTDH06

7 2032210070 Hồ Thanh Tùng 12DHTDH02

8 2032212013 Trần Tiến Sỹ 12DHTDH02

9 2032217572 Huỳnh Tấn Thông 12DHTDH07

10 2032211167 Trần Cao Huy 12DHTDH06

11 2032211164 Lê Văn Khải 12DHTDH06

12 2032210507 Lê Anh Tuấn 12DHTDH05

13 2032210567 Tô Vinh Thành 12DHTDH06

14 2032217604 Nguyễn Minh Tuấn 12DHTDH07

15 2032217341 Phạm Văn Bình 12DHTDH04

16 2032217504 Đặng Trí Nhớ 12DHTDH03

17 2032217609 Trần Văn Tuyên 12DHTDH07

18 2032210234 Đỗ Thành Ý 12DHTDH01

19 2032217340 Vũ Gia Bảo 12DHTDH04

20 2032211185 Ngô Nguyễn Vương Quân 12DHTDH06

21 2032217410 Dương Nguyễn Đăng Huy 12DHTDH04

22 2032210275 Vũ Trung Hiếu 12DHTDH02

23 2032211965 Võ Trần Đình Hiếu 12DHTDH03

24 2032210012 Phạm Hữu Luân 12DHTDH01

25 2032212037 Đặng Minh Quan 12DHTDH02

26 2032217480 Trương Ngọc Mai 12DHTDH03

27 2032217508 Phan Minh Nhựt 12DHTDH07

28 2032217451 Nguyễn Đăng Khôi 12DHTDH03

29 2032210446 Hồ Hữu Trung 12DHTDH03

30 2032217541 Trang Thanh Sang 12DHTDH03

14g00, ngày 

20/05/2025

Phòng TĐH Siemens

Lưu Hồng Quân

Lê Minh Thanh

Lê Khắc Sinh

Phạm Thị Xuân 

Hoa

Trần Thị Như Hà

9



STT
Mã số sinh 

viên
Họ và Tên Lớp GVHD

HỘI 

ĐỒNG
GVPB Thời gian, địa điểm

1 2032211920 Trần Minh Tương 12DHTDH03

2 2032210494 Nguyễn Văn Tường 12DHTDH03

3 2032217445 Nguyễn Đăng Khoa 12DHTDH04

4 2032211600 Hồ Duy Thành 12DHTDH02

5 2032210197 Nguyễn Phúc Nhân 12DHTDH01

6 2032210600 Nguyễn Nhật Bình 12DHTDH06

7 2032210599 Nguyễn Anh Dương 12DHTDH02

8 2032210591 Ngô Văn Cường 12DHTDH06

9 2032217522 Trần Văn Quốc Phong 12DHTDH07

10 2032217379 Huỳnh Thành Đạt 12DHTDH04

11 2032217588 Võ Nguyễn Trí 12DHTDH04

12 2032210035 Huỳnh Huy Hoàng 12DHTDH01

13 2032217457 Huỳnh Tuấn Kiệt 12DHTDH03

1 2032217435 Trần Gia Khanh 12DHTDH03

2 2032211179 Trịnh Minh Trí 12DHTDH06

3 2032217591 Lai Thành Trung 12DHTDH07

4 2032211159 Lê Thành Trung 12DHTDH06

5 2032217537 Ngô Nguyễn Hoàng Quốc 12DHTDH04

6 2032210419 Nguyễn Trần Nhật Quang 12DHTDH05

7 2032210263 Nguyễn Tuấn Kha 12DHTDH01

8 2032217361 Nguyễn Đức Duy 12DHTDH03

9 2032217419 Trần Nguyễn Quốc Huy 12DHTDH03

10 2032217421 Nguyễn Hữu Phan Hưng 12DHTDH03

11 2032217395 Nguyễn Ngọc Hải 12DHTDH02

12 2032210001 Võ Hữu Trọng 12DHTDH01

13 2032210174 Lê Thái Toàn 12DHTDH01

14 2032210580 Lê Phong Anh Trí 12DHTDH06

15 2032210607 Bùi Văn Bảo 12DHTDH06

16 2032217602 Huỳnh Minh Tuấn 12DHTDH07

17 2032217356 Dương Hoàng Du 12DHTDH04

Phạm Thị 

Xuân Hoa

Chiêm Trọng 

Hiển

Lê Thành Tới

14g00, ngày 

22/05/2025

Phòng TĐH Siemens

7g00, ngày 23/05/2025

Phòng TĐH Siemens

Lê Khắc Sinh

Phạm Thị 

Xuân Hoa

10

11

Nguyễn Phú 

Công

Lê Thành Tới

Trần Hoàn

Lê Minh Thanh



STT
Mã số sinh 

viên
Họ và Tên Lớp GVHD

HỘI 

ĐỒNG
GVPB Thời gian, địa điểm

18 2032210408 Nguyễn Huy Cường 12DHTDH06

19 2032211143 Huỳnh Thiện Khánh 12DHTDH06

20 2032211135 Phạm Nhật Hào 12DHTDH06

1 2032217510 Nguyễn Đức Ninh 12DHTDH04

2 2032217516 Nguyễn Văn Phát 12DHTDH03

3 2032210187 Võ Mai Tấn Quỳnh 12DHTDH01

4 2032211134 Võ Tiến Hiệp 12DHTDH06

5 2032210568 Trần Minh Đức 12DHTDH06

6 2032211147 Nguyễn Thành Long 12DHTDH06

7 2032210416 Lê Đức Mạnh 12DHTDH05

8 2032217540 Nguyễn Hoàng Sang 12DHTDH07

9 2032210063 Phạm Khải Đình 12DHTDH01

10 2032217403 Nguyễn Xuân Hoài 12DHTDH04

11 2032210206 Hồ Tấn Lực 12DHTDH01

12 2032210566 Dương Quang Trung 12DHTDH06

13 2032217616 Nguyễn Ngọc Vinh 12DHTDH07

14 2032217598 Nguyễn Tất Trường 12DHTDH07

15 2032217593 Nguyễn Quang Trung 12DHTDH07

16 2032200075 Lê Nhựt Trường 11DHTDH01

17 2032210272 Trần Đình Cường 12DHTDH01

18 2032210301 Phan Tấn Phát 12DHTDH01

19 2032217576 Nguyễn Lê Minh Thuận 12DHTDH07

20 2032210578 Trương Công Thành Đạt 12DHTDH06

Bộ môn TĐH

Nguyễn Phú Công

Lê Thành Tới

Lê Thành Tới

7g00, ngày 23/05/2025

Phòng TĐH Siemens

14g00, ngày 

23/05/2025

Phòng TĐH Siemens

11

12

Trần Hoàn

Lê Minh Thanh

Trần Hoàn

Dương Văn Khải


